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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

T ẩm   á  - C ủ  ọ    iê   ò : Ông Triệu Văn Mẫn 

Cá  Hội   ẩm   â  dâ :  Ông Nguyễn Viết Tác. 

                                          B    c T    in .  

- Thư ký phiên tòa: Bà Mạc T   H  - T ư ký Tòa án, Tòa án n ân dân  uyện 

C ợ Đồn, tỉn  Bắc Kạn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tham gia 

phiên toà: Ông Ho ng Văn Tập - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường xét xử Tòa án n ân dân  uyện 

C ợ Đồn, tỉn  Bắc Kạn xét xử sơ t ẩm công k ai v  án  ôn n ân gia đìn  t   lý 

số: 07/2025/T ST-HNGĐ ng y 21/02/2025 về tran  c ấp “Ly hôn,             ề 

nuôi con” t eo Quyết đ n  đưa v  án ra xét xử số: 05/2024/QĐ  ST - HNGĐ 

ngày 28/3/2025 giữa các đương sự: 

- Ngu ê  đơ : C   Ho ng T   H; sin  năm 1989. 

- Bị đơ : An   a T ế P; sin  năm 1983. 

C ng đ a c ỉ: T ôn B, xã Tân  ập,  uyện C, tỉn  Bắc Kạn. Đều vắng mặt 

(Đều có đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. T   g đơ     i  i    i                g  uá       gi i  u       á   gu ê  

đơ    ị H   g T ị H trình bày:  

Về quan  ệ  ôn n ân: C   v  an  P có được tìm  iểu n au v  tự nguyện đi 

đến  ôn n ân. Việc kết  ôn có tổ c ức đám cưới t eo p ong t c truyền t ống v  

đăng ký kết  ôn tại Ủy ban n ân dân xã T,  uyện C, tỉn  Bắc Kạn v o ng y 

24/3/2008. Sau k i kết  ôn vợ c ồng c ung sống tại T ôn B, xã T,  uyện C, tỉn  

Bắc Kạn. Trong quá trìn  c ung sống vợ c ồng xảy ra n iều mâu t uẫn nên vợ 

c ồng k ông  ạn  p úc. Nguyên n ân l  do an  P t ường xuyên rượu c è bê t a, 

k ông tu c í l m ăn dẫn đến việc vợ c ồng k ông tìm được tiếng nói c ung, c   và 

anh P đã sống ly t ân từ năm 2021 c o đến nay. C   H xác đ n  tìn  cảm vợ c ồng 



không còn,  ôn n ân lâm v o tìn  trạng trầm trọng, m c đíc   ôn n ân k ông đạt 

được nên c   đề ng   Tòa án giải quyết ly  ôn với an  P ương.  

Về con c ung: C   H và anh P có 01 con c ung tên l   a Mạn  Q, sinh ngày 

30/5/2009,  iện nay con đang sống với anh P tại T ôn B, xã T,  uyện C, tỉn  Bắc 

Kạn. Ly  ôn c   H n ất trí giao con c ung c o an  P trực tiếp trông nom, nuôi 

dưỡng, c ăm sóc, giáo d c. C   H sẽ có trác  n iệm cấp dưỡng nuôi con c ung 

theo k ả năng. 

Về t i sản c ung v  nợ c ung: C   H k ông yêu cầu Tòa án giải quyết.  

2. T   g  uá       gi i  u       á          ă  P trình bày:  

Về quan  ệ  ôn n ân: Việc kết  ôn đúng n ư c   H trình bày, sau k i kết 

 ôn vợ c ồng c ung sống tại T ôn B, xã T,  uyện C, tỉn  Bắc Kạn. Quá trình 

c ung sống an  P t ấy tìn  cảm vợ c ồng vẫn bìn  t ường, k ông có mâu t uẫn gì 

lớn. Anh P t ừa n ận bản t ân  ay uống rượu say n ưng an  vẫn l m việc v  trông 

nom c ăm sóc con. An  P 

 xác đ n  tìn  cảm vợ c ồng vẫn còn nên an  k ông đồng ý ly  ôn.  

Về con c ung: An  v  c   H có 01 con c ung tên l   a Mạn  Q, sinh ngày 

30/5/2009,  iện nay con đang sống với an  tại T ôn B, xã T,  uyện C ợ Đồn, tỉn  

Bắc Kạn. Nếu p ải ly hôn anh P có nguyện vọng được trực tiếp trông nom, nuôi 

dưỡng, c ăm sóc, giáo d c con c ung. An  P yêu cầu c   H cấp dưỡng nuôi con 

với mức l  1.500.000đ/t áng (Mộ    i u  ăm   ăm  g    đồ g   á g).  

Về t i sản c ung, nợ c ung: Anh P k ông yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tòa án đã tiến   n  p iên  ọp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công k ai 

c ứng cứ v   òa giải n ưng tại p iên  ọp an   a Văn P vắng mặt k ông có lý do. 

Tòa án quyết đ n  đưa v  án ra xét xử t eo t ủ t c c ung.  

Tại p iên tòa, c   Ho ng T   H v  an   a Văn P đều có đơn xin xét xử vắng 

mặt v  giữ nguyên quan điểm về n ững vấn đề của v  án giống n ư lời k ai trong 

quá trìn  t am gia tố t ng.  

Tại p iên tòa, đại diện Viện kiểm sát p át biểu ý kiến: T ẩm p án đã xác 

đ n  đúng về t ẩm quyền giải quyết v  án, quan  ệ p áp luật tran  c ấp, về tư các  

t am gia tố t ng, về t u t ập t i liệu, c ứng cứ; việc cấp, tống đạt các văn bản tố 

t ng c o đương sự; về t ời gian gửi  ồ sơ c o Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử, T ư 

ký p iên tòa t ực  iện đúng trìn  tự t ủ t c tố của p áp luật tố t ng dân sự trong 

quá trìn  giải quyết v  án. Các đương sự t ực  iện đúng quyền v  ng  a v  của 

mìn  t eo quy đ n  p áp luật. 

Về quan điểm giải quyết v  án: Đề ng   Hội đồng xét xử căn cứ k oản 1 

Điều 28; k oản 4 Điều 147;  Điều 227, Điều 228, Điều 238 Bộ luật Tố t ng dân sự; 

các Điều 51, 53, 56, 81, 82, 83, 110  uật  ôn n ân v  gia đìn  năm 2014; điểm a 

k oản 5 Điều 27 Ng   quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy 



ban T ường v  Quốc  ội quy đ n  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý v  sử 

d ng án p í v  lệ p í Tòa án, tuyên xử: C ấp n ận yêu cầu k ởi kiện của nguyên 

đơn, c   Ho ng T   H được ly  ôn với an   a Văn P; Về con c ung: giao con 

chung tên l   a Mạn  Q, sinh ngày 30/5/2009 cho an   a Văn P được trực tiếp 

trông nom, nuôi dưỡng, c ăm sóc, giáo d c c o đến k i con đủ 18 tuổi. Về cấp 

dưỡng nuôi con: C   Ho ng T   H có trác  n iệm cấp dưỡng nuôi con mỗi t áng l  

1.500.000 đồng. Về t i sản c ung, nợ c ung các đương sự k ông yêu cầu Tòa án 

giải quyết, nên đề ng   Hội đồng xét xử k ông xem xét, giải quyết. Về án p í: 

Nguyên đơn p ải c  u án p í t eo quy đ n  của p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ v o các t i liệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ v  án, trên cơ sở xem xét 

đầy đủ to n diện các t i liệu, c ứng cứ, ý kiến của đương sự, Hội đồng xét xử n ận 

đ n : 

[1] Về quan  ệ p áp luật v  t ẩm quyền giải quyết v  án: C   Ho ng T   H 

k ởi kiện xin ly  ôn với an   a Văn P có nơi t ường trú tại T ôn B, xã T,  uyện C, 

tỉn  Bắc Kạn. Đây l  v  án tran  c ấp về  ôn n ân v  gia đìn  t eo quy đ n  tại 

Điều 28 Bộ luật Tố t ng dân sự v  t ẩm quyền giải quyết t uộc Tòa án n ân dân 

 uyện C ợ Đồn, tỉn  Bắc Kạn t eo quy đ n  tại Điều 35 v  Điều 39 Bộ luật tố t ng 

dân sự.  

[2] Về việc vắng mặt của n ững người t am gia tố t ng: Tại p iên tòa 

nguyên đơn v  b  đơn đều vắng mặt. Nguyên đơn v  b  đơn đều có đơn đề ng   xét 

xử vắng mặt, trong quá trìn  giải quyết v  án b  đơn đề ng   Tòa án giải quyết vắng 

mặt. Căn cứ v o Điều 227, Điều 228 v  Điều 238 của Bộ luật Tố t ng dân sự Hội 

đồng xét xử giải quyết t eo t u t c c ung v  xét xử vắng mặt nguyên đơn v  b  

đơn. 

[3] Căn cứ lời trìn  b y của c   Ho ng T   H v  ý kiến của an   a Văn P đối 

c iếu với các c ứng cứ có trong  ồ sơ v  án Hội đồng xét xử n ận đ n : 

Về quan  ệ  ôn n ân: C   Ho ng T   H v  an   a Văn P kết  ôn tự nguyện, 

có đăng ký kết  ôn tại Ủy ban n ân dân xã T,  uyện C, tỉn  Bắc Kạn ng y 

24/3/2008 l   ôn n ân  ợp p áp.  

Quá trìn  giải quyết v  án c   H xác đ n  quá trìn  c ung sống giữa c   v  

anh P xảy ra n iều mâu t uẫn k ông t ể   n gắn, vợ c ồng đã sống ly t ân từ năm 

2021, k ông còn quan tâm đến n au. Nguyên n ân mâu t uẫn l  do an  P t ường 

xuyên rượu c è bê t a, k ông tu c í l m ăn dẫn đến việc vợ c ồng k ông tìm được 

tiếng nói c ung trong cuộc sống. C   H xác đ n  quan  ệ vợ c ồng lâm v o tìn  

trạng trầm trọng, m c đíc   ôn n ân k ông đạt được v  kiên quyết xin được ly hôn. 

Anh P được Tòa án triệu tập  ợp lệ n ưng k ông đến Tòa án l m việc, không có 

biện p áp để k ắc p  c mâu t uẫn vợ c ồng. Tòa án đã tiến   n  xác min  với 

c ín  quyền đ a p ương nơi c   H và anh P c ung sống, t ấy rằng c   H đã đi k ỏi 



đ a p ương l m ăn xa từ lâu, rất ít k i về t ăm c ồng con. Tòa án triệu tập c   H và 

anh P đến Tòa án để  òa giải n ằm m c đíc  cho vợ c ồng đo n t  n ưng anh P 

không đến t am gia p iên  òa giải, điều đó t ể  iện anh P k ông còn t a t iết với 

cuộc  ôn n ân n y. N ư vậy, có đủ căn cứ xác đ n   ôn n ân của c   H và anh P 

đã lâm v o tìn  trạng trầm trọng, đời sống c ung k ông t ể kéo d i, m c đíc   ôn 

n ân k ông đạt được. Hội đồng xét xử c ấp n ận yêu cầu k ởi kiện xin ly  ôn của 

nguyên đơn đúng với quy đ n  tại k oản 1 Điều 56  uật  ôn n ân gia đìn .  

Về con c ung: C   H và anh P có 01 con chung tên là  a Mạn  Q, sinh ngày 

30/5/2009. Anh P có nguyện vọng được trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng, c ăm sóc, 

giáo d c con c ung v  yêu cầu c   H cấp dưỡng nuôi con mỗi t áng l  1.500.000 

đồng, c   H cũng n ất trí t eo yêu cầu của an  P. Hội đồng xét xử xét t ấy nguyện 

vọng được trực tiếp nuôi dưỡng con của anh P là c ín  đáng. Hiện nay con c ung 

đang  ọc tập v  sin  sống ổn đ n  với an  P tại T ôn B, xã T,  uyện C, tỉn  Bắc 

Kạn v  có nguyện vọng được an  P trực tiếp nuôi dưỡng. C   H đang công tác xa 

nhà, k ông đảm bảo c ỗ ăn ở,  ọc tập ổn đ n  c o con. Hội đồng xét xử xem xét 

điều kiện nuôi con của các bên t ì t ấy rằng việc giao con c ung c o anh P trực 

tiếp trông nom, nuôi dưỡng, c ăm sóc, giáo d c sẽ đảm bảo quyền lợi mọi mặt của 

con. Do đó giao c o anh P trực tiếp nuôi dưỡng, c ăm sóc con chung l  p    ợp. 

Về cấp dưỡng nuôi con: C   H và anh P đều tự nguyện t ống n ất mức cấp dưỡng 

nuôi con là 1.500.000 đồng/t áng p    ợp với quy đ n  p áp luật được c ấp n ận.  

Về t i sản c ung v  nợ c ung: Các đương sự k ông yêu cầu Tòa án giải 

quyết nên Hội đồng xét xử k ông xem xét, giải quyết. 

[4] Về án p í: Nguyên đơn p ải c  u án p í t eo quy đ n  của p áp luật. 

Vì  á   ẽ   ê   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ k oản 1 Điều 28; điểm a k oản 1 Điều 35; điểm a k oản 1 Điều 39; 

k oản 4 điều 147; Điều 227; Điều 228; Điều 238 Bộ luật Tố t ng dân sự; Điều 51, 

k oản 1 Điều 56, Điều 81, 82, 83, 110 của  uật  ôn n ân v  gia đìn ; điểm a 

k oản 5 Điều 27 Ng   quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ng y 30-12-2016 của Ủy 

ban T ường v  Quốc  ội quy đ n  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý v  sử 

d ng án p í v  lệ p í Tòa án. 

Tuyên xử: C ấp n ận đơn xin ly  ôn của c   Ho ng T   H.  

1. Về quan  ệ  ôn n ân: C   Ho ng T   H được ly  ôn an   a Văn P. 

2. Về con c ung: Giao c o an   a Văn P trực tiếp nuôi dưỡng, trông nom, 

c ăm sóc, giáo d c con chung tên là  a Mạn  Q, sinh ngày 30/5/2009 c o đến k i 

con đủ 18 tuổi.  

Về ng  a v  cấp dưỡng nuôi con: C   Ho ng T   H có trác  n iệm cấp 

dưỡng nuôi với số tiền là 1.500.000đ (Mộ    i u  ăm   ăm  g    đồ g)/tháng. T ời 



điểm t ực  iện cấp dưỡng kể từ ng y bản án có  iệu lực p áp luật c o đến k i con 

c ung đủ 18 tuổi.  

 i     i      á         iề      dưỡ g  u i     đượ    ự   i     e  Điều 

468    Điều 357 Bộ  uậ  dâ  sự.  

Sau k i ly  ôn, c   Ho ng T   H có quyền, ng  a v  t ăm nom con c ung 

t eo quy đ n  của p áp luật m  k ông ai được cản trở. Vì lợi íc  của con k i cần 

t iết các bên có quyền t ay đổi người trực tiếp nuôi con  oặc yêu cầu t ay đổi mức 

cấp dưỡng nuôi con t eo quy đ n  của p áp luật. 

3. Về t i sản c ung v  nợ c ung: Đương sự k ông có yêu cầu nên k ông 

xem xét, giải quyết. 

4. Về án p í: C   Ho ng T   H p ải c  u 300.000đ (B    ăm  g    đồ g) 

tiền án p í Hôn n ân v  gia đìn  sơ t ẩm và 300.000đ (B    ăm  g    đồ g) tiền án 

p í cấp dưỡng nuôi con. Riêng số tiền án p í Hôn n ân v  gia đìn  sơ t ẩm được 

trừ v o số tiền 300.000đ (B    ăm  g    đồ g) đã nộp tạm ứng án phí theo Biên lai 

t u tiền số 00033730 ngày 21 tháng 02 năm 2025 của C i c c T i   n  án dân sự 

 uyện C ợ Đồn, tỉn  Bắc Kạn.  

T   g   ườ g  ợ  b   á    u    đị   đượ    i        e   u  đị    ại Điều 2 

 uậ  T i      á  dâ  sự      gười đượ    i      á  dâ  sự   gười    i   i      á  

dâ  sự  ó  u ề         uậ    i      á    u ề   êu  ầu   i      á    ự  gu      i 

     á    ặ  bị  ưỡ g       i      á    e   u  đị    ại  á  điều 6  7  7     9  uậ  

T i      á  dâ  sự;   ời  i u   i      á  đượ    ự   i     e   u  đị    ại Điều 30 

 uậ  T i      á  dâ  sự. 

5. Quyền k áng cáo:  n xử công k ai sơ t ẩm, nguyên đơn, b  đơn đều vắng 

mặt tại p iên tòa có quyền k áng cáo bản án trong t ời  ạn 15 ng y kể từ ng y 

n ận được bản án  oặc kể từ ng y bản án được niêm yết. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉn  Bắc Kạn:                     

- VKS  uyện C ợ Đồn; 

- THADS  uyện C ợ Đồn; 

- UBND xã T; 

- Các đương sự; 

-  ưu  ồ sơ.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

Triệu Văn Mẫn 

 

 

 

 



 


